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	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
 a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	MT7. Nhận biết được một số trường hợp không an toàn  và gọi người giúp đỡ, biết kêu cứu và  chạy khỏi nơi nguy  hiểm.
	- Không tự ý ra khỏi nhà, khu vực trường lớp khi chưa được sự cho phép của người lớn, cô giáo.
+ KNS: Kỷ năng phòng vệ khi gặp chó dữ.

	- Hoạt động học:
+KNS: Kỷ năng phòng vệ khi gặp chó dữ.
- Hoạt động đón – trả  trẻ: 
+ Trò chuyện với trẻ để giúp trẻ có thêm kỹ năng nhận biết 1 số trường hợp không an toàn, thông qua 1 số câu hỏi, video, hành động cho trẻ nhận diện. Cung cấp thêm cho trẻ 1 số kỹ năng cần thiết khi gặp 1 số trường hợp không an toàn.

	b. Phát triển vận động


	MT9. Trẻ giữ được thăng bằng và biết kiểm soát được vận động cơ thể khi thực hiện vận động: Đi

	- Đi chạy đổi hướng vận động theo đúng hiệu lênh (đổi hướng ít nhất 3 lần). 
*Trò chơi vận động
+ Chú cua ngang ngược
+ Đoàn tàu bong bóng
+ Rồng rắn lên mây
+ Mèo đuổi chuột
+ Đua cá trên cạn
+ Gà trong vườn rau.
+ Thỏ tìm hang
+ Mang bóng về đích
	- Hoạt động học: 
VĐCB: Đi chạy đổi hướng vận động theo đúng hiệu lênh (đổi hướng ít nhất 3 lần). 
TC: Mang bóng về đích
*Trò chơi vận động ngoài trời.
+ Chú cua ngang ngược
+ Đoàn tàu bong bóng
+ Rồng rắn lên mây
+ Mèo đuổi chuột
+ Đua cá trên cạn
+ Gà trong vườn rau.
+ Thỏ tìm hang

	MT10. Trẻ biết phối hợp tay-mắt trong vận 
động: Tung bắt/ đập bóng/ ném 
	- Bắt và ném bóng với người đối diện (bắt được 3 lần liên tục không rơi với khoảng cách 4m) 
*Trò chơi vận động :
+ Cuộc đua sâu bướm
+ Lăn bóng
+ Ném bóng vào rổ
+ Bắt bóng cùng bạn
+ Kéo co
	*Hoạt động học: 
VĐCB: Bắt và ném bóng với người đối diện (bắt được 3 lần liên tục không rơi với khoảng cách 4m) 
TC : Kéo co
*Trò chơi ngoài trời :
+ Cuộc đua sâu bướm
+ Lăn bóng
+ Ném bóng vào rổ
+ Bắt bóng cùng bạn

	MT11. Trẻ biết phối hợp các cơ quan trong cơ thể để thực hiện các vận động: Bò


	- Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm.  
 *Trò chơi vận động : 
+ Cắp cua bỏ giỏ
+ Ai nhanh hơn
+ Vượt chướng ngại vật
+ Cua bò
+ Xe bò chở hàng
	*Hoạt động học: 
VĐCB: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm.   
TC: Ai nhanh hơn
*Trò chơi ngoài trời :
+ Cắp cua bỏ giỏ
+ Ai nhanh hơn
+ Vượt chướng ngại vật
+ Cua bò
+ Xe bò chở hàng

	MT12. Trẻ mạnh dạn, tự tin trong vận động: Bật.
	- Bật liên tục vào vòng
*Trò chơi vận động : 
+ Cáo và thỏ
+ Ếch ở dưới ao
+ Bắt vịt
+ Cướp cờ
+ Chạy tiếp sức
+ Kiến Tha mồi

	*Hoạt động học: 
VĐCB : Bật liên tục vào vòng
TC: Bắt vịt
*Trò chơi ngoài trời :
+ Cáo và thỏ
+ Ếch ở dưới ao
+ Bắt vịt
+ Cướp cờ
+ Chạy tiếp sức
+ Kiến Tha mồi

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
*Khám phá khoa học


	 MT16. Tò mò tìm tòi, thích khám phá sự vật, hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật hiện tượng như: Tại sao có mưa? Nhận biết một số đặc điểm nổi bật và sự thay đổi của môi trường tự nhiên. (CS50)
	+ Trải nghiệm với đá
+ Trải nghiệm với cát
+ Trải nghiệm lá cây
- Con vật: chim hót buổi sáng, ếch nhái kêu khi trời mưa.

	- Hoạt động ngoài trời:
- Quan sát, trò chuyện về thời tiết.
+ Trải nghiệm với đá
+ Trải nghiệm với cát
+ Trải nghiệm lá cây
- Con vật: chim hót buổi sáng, ếch nhái kêu khi trời mưa.

	MT17.  Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét, thảo luận sự vật hiện tượng như con vật... Gọi tên nhóm con vật theo đặc điểm chung.  

	- Đặc điểm bên ngoài của con vật, ích lợi và tác hại đối với con người:
+ Động vật trong rừng
+ Vòng đời phát triển của bướm
+ Khám phá một số con vật sống dưới nước (Steam) (công nghệ AI)
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Units.
+ Bé thích con vật nào?
	- Hoạt động học: 
+ Khám phá một số con vật sống dưới nước (Steam) (công nghệ AI)
+ Động vật sống trong rừng
+ Vòng đời phát triển của bướm
- Trò chuyện sáng:
+ Bé thích con vật nào?
- Hoạt động góc: Phân loại côn trùng, chim theo các đặc điểm chung. Làm các con vật từ nguyên vật liệu mở.
- Đón trẻ: Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Hoạt động chiều: Xem tranh, giải câu đố về các con vật…..

	MT18. Làm thử nghiệm và sử dụng dụng cụ đơn giản, để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Nhận ra đặc điểm cơ bản, sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên. Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản, sắp xẩy ra. Sử dụng một số thiết bị công nghệ số an toàn, đúng cách với sự hỗ trợ của người lớn. CS53)
	- Thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản  qua các HĐ trải nghiệm: 
+ Màu nước ma thuật
+ Cá giấy bơi trong nước
( Steam)
+ Bóng bay kéo cốc 

	-Hoạt động ngoài trời: 
+ Màu nước ma thuật.
+ Cá giấy bơi trong nước 
( Steam)
+ Bóng bay kéo cốc 

	MT22. Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát. Loại một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại.
	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật.
	-Hoạt động học : Thông qua trò chơi cho trẻ so sánh, phân loại các con vật theo cca đặc điểm chung..
- Hoạt động góc: Thực hiện 1 số bài tập so sánh, phân loại các con vật : Đưa các con vật về đúng chuồng, tô màu nhóm gia súc, khoanh tròn nhóm gia cầm… 

	c. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán 


	MT33. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 8 và đếm theo khả năng, nhận biết các số từ 1- 8 và nhận biết các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự . Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	- Số 8 (T1)
( Ứng dụng Steam , Montessori vào tổ chức các trò chơi.)
	- Hoạt động học: Số 8 (T1)
- Hoạt động góc: Chơi trò chơi ôn luyện trong phạm vi 8 ( Tô màu chữ số 8, nối đúng nhóm số lượng 8, tô màu nhóm có 8 đối tượng, Tạo hình chữ số 8.....(Ứng dụng Steam, Montessori)
- Hoạt động chiều: Tổ chức cho trẻ 1 số trò chơi với số lượng trong phạm vi 8.

	MT34. Trẻ biết so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 và nói được kết quả.
	- Số 8 (T2)
(Ứng dụng Steam , Montessori vào tổ chức các trò chơi.)
	- Hoạt động học: Số 8 ( T2)
- Hoạt động góc: Chơi 1 số trò chơi ôn luyện thêm bớt trong phạm vi  ( Thêm vào cho đủ số lượng 8, gạch bớt để có số lượng 8, tìm số lượng tương ứng với chữ số.
( Ứng dụng, Montessori)

	MT35 Trẻ biết tách, gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi 8 thành 2 phần, bằng nhiều cách khác nhau và so sánh số lượng của 2 phần.
	- Số 8 ( T3)

	- Hoạt động học: Số 8 (T3)
- Hoạt động góc: Chơi 1 số trò chơi ôn luyện tách gộp trong phạm vi 8.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
* Nghe hiểu lời nói 

	MT44. Trẻ sử dụng lời nói, hành vi lịch sự trong giao tiếp, Nghe và phản hổi thông tin đơn giản. Trẻ thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể. (CS31, CS33)
	- Nghe, hiểu lời nói yêu cầu của ngữ khác và phản hồi lại bằng những hành động, lời nói phù hợp trong hoạt động tập thể.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	MT45. Trẻ hiểu được nghĩa từ khái quát: động vật.
	- Nghe hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng: động vật ...... 
-  Nghe hiểu được nghĩa một số từ khái quát về: động vật.
+ Động vật: Trâu, bò, lợn, Chó, voi, sư tử; tôm, cá...
	- Hoạt động đón – trả  trẻ: Cô trò chuyện, giới thiệu về đặc điểm, công dụng của đồ dùng cho trẻ nghe. Cung cấp thêm 1 số từ mới và giải thích để trẻ hiểu được ý nghĩa của từ. 

	MT46. Nghe và nhận ra từng tiếng trong câu nói. Nói cho người khác hiểu. Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại. Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh (CS30, CS32)
	- Nghe trọn vẹn câu nói của người lớn và tách câu nói thành từng tiếng.
- Nói rõ ràng mạch lạc đủ ý để người khác hiểu, chọn từ ngữ phù hợp với nội dung cần nói.
- Trẻ nghe rõ câu nói của cô hoặc bạn.
- Trẻ tách được câu nói thành từng tiếng (từng từ đơn giản). 
	- Thông qua hoạt động mọi lúc mọi nơi: Cô hướng dẫn và cho trẻ nhắc lại theo yêu cầu của cô một cách rõ ràng, mạch lạc.



	*Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày.

	MT47. Trẻ biết kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được; Diễn tả hiểu biết của bản thân bằng những cách khác nhau. (CS34)




- Trẻ thích nghe và xem một số phim hoạt hình thiếu nhi bằng tiếng Anh.
	- Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được
- Thể hiện sự hiểu biết của mình qua trả lời câu hỏi, qua đóng vai nhân vật....
Truyện: Chú  dê đen (Nhà xuất bản giáo dục), Dê con nhanh trí, Con gà trống kiêu căng (Trần Thị Ngọc trâm); Bác Gấu đen và hai chú thỏ, Ba người bạn tốt ( Sưu Tầm)
- Xem phim chuyện hoạt hình tiếng anh.
- Ứng dụng Steam, sơ đồ tư duy Mindmap vào dạy trẻ làm quen với các câu chuyện trong các chủ đề.
	*Hoạt động học: 
-Truyện: Bác gấu đen và 2 chú thỏ (Ứng dụng sơ đồ tư duy Mindmap, Steam)
*Chơi, hoạt động ở các góc: Trẻ tập kể chuyện theo tranh, rối…..
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Cho trẻ nghe qua tivi, cô kể: Dê con nhanh trí, Con gà trống kiêu căng (Trần Thị Ngọc trâm), Chú dê đen, Ba người bạn tốt 
( Sưu Tầm)
- Cho trẻ xem 1 số phim hoạt hình về tiếng Anh.
- Cho trẻ xem tranh, đọc truyện cho trẻ nghe tại góc thư viện của trường.

	MT48. Đọc biểu cảm câu bài thơ, đồng dao, cao dao dành cho lứa tuổi của trẻ trong chủ điểm Gia đình.

	+ Đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề, chủ điểm.
Thơ: Mèo đi câu cá ( Thái hoàng Linh), Gà mẹ đếm con (Nguyễn Duy Chế), Con chim chiền chiện (Huy Cận); Nàng tiên ốc (Phan Thị Thanh Nhàn), Những con vật đáng yêu 
( Sưu tầm)
+ Ca dao, đồng dao:  Con cua, con gà, đi cầu đi quán.
	*Hoạt động học: Mèo đi câu cá
* Hoạt động trong ngày: gà mẹ đếm con,Con chim chiền chiện (Huy Cận); Nàng tiên ốc (Phan Thị Thanh Nhàn), Những con vật đáng yêu ( Sưu tầm), Con chim chiền chiện (Huy Cận)
+ Ca dao, đồng dao: Con cua, con gà, đi cầu đi quán.

	MT49. Đóng được vai của nhân vật trong truyện, thể thể hiện vai diễn theo ý tưởng của bản thân, phù hợp với đặc điểm, tính cánh của nhân vật.
	- Kể chuyện sáng tạo.
- Đóng kịch
	* Hoạt động góc: Trẻ chơi đóng kịch, kể chuyện sáng tạo với rối về chủ đề.
*Hoạt động ngoài trời: phần chơi tự do trẻ kể chuyện sáng tạo ở góc thư viện của trường.
*Hoạt động chiều: Đóng kịch “Bác gấu đen và 2 chú thỏ”.

	*Làm quen với việc đọc- viết


	MT58. Trẻ nhận biết và gọi tên được chữ cái m, ntrong bảng chữ cái tiếng việt. Nghe và nhận ra âm giống nhau trong Tiếng Việt. Thích đọc những chữ cái đã biết trong môi trường xung quanh (CS38, CS39).
	+ Nhận dạng và phát âm  chữ cái theo nhóm chữ.
+ LQCC “ m, n” 
+ TCCC “ m, n”
- Thích tìm kiếm những chữ đã biết ở sách, truyện, biểu bảng...
- Chỉ và đọc những chữ có ở môi trường xung quanh.
Ứng dụng Steam vào dạy trẻ làm quen với các chữ cái.

	*Hoạt động học: 
+ LQCC “ m, n” (Ứng dụng Steam)
+ TCCC “ m, n”
*Hoạt động ngoài trời: Phần chơi tự do cho trẻ  tìm đọc chữ cái m, n ở  trên bảng tường, bảng biểu, gốc cây.
*Hoạt động góc: Khoanh tròn, gạch chân chữ cái “ m, n” trong bài thơ, bài hát.
- Ghép từ có chứa chữ cái  “m, n”.
-Tìm chữ cái thiếu trong từ
( Ứng dụng Steam)
- Nặn chữ cái “ m, n”
*Hoạt động chiều: Tổ chức 1 số trò chơi với chữ cái
 “ m,n”

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM- XÃ HỘI


	* Quan tâm đến môi trường.

	MT83.Tiết kiệm trong sinh hoạt. Trẻ có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hằng ngày 

	- Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thức ăn thừa.
- Bỏ rác đúng nơi qui định, cất đồ chơi đúng nới quy đinh, sắp xếp đồ chơi gọn gàng.
- Sử dụng tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt. 
	* Thông qua các hoạt động trong ngày: Cô trò chuyện với trẻ, cho trẻ xem các video, bài thơ, câu chuyện về những hành vi đúng để giúp trẻ biết tiết kiệm, hành vi tốt biết bảo vệ môi trường để lồng ghép, giáo dục trẻ.


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ


	MT85. Tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	- Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc, bắt chước âm thanh và sử dụng các từ gợi cảm  nói lên cảm xúc của mình và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.



	MT 87. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát bản nhạc; 
-Thích nghe nhạc, nghe hát và nhận ra giai điệu của bài hát, bản nhạc.
-Thích nghe, hát theo, hát được một số bài hát tiếng Anh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi.
	- Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát bản nhạc;
- Nghe nhạc, nghe hát và nhận ra giai điệu của bài hát, bản nhạc về chủ đề.
* Động vật
- Chị ong nâu và em bé (Tân Huyền), Con mèo ra bờ sông (Hoàng Hà); Con chim vành khuyên (Hoàng Vân); Hoa Thơm bướm lượn, gà gáy le te...
- Dân ca tự chọn, Twinkle Twinkle Little Star
- Trò chơi âm nhạc:
- Ai nhanh nhất
- Nhịp điệu âm nhạc
	*Hoạt động học:
 + Vận động: Đàn gà trong sân, Bắc kim thang, Trống cơm.
+ Nghe hát: Hoa Thơm bướm lượn, Con chim vành khuyên, Chị ong nâu và em bé, Gà gáy le te
- Trò chơi âm nhạc:
- Tiết tấu nhanh chậm
- Vũ điệu hoá đá
- Ai nhanh nhất
- Nhịp điệu âm nhạc.
+ Biểu diễn cuối chủ đề 
“ Động vật”.
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
- Chị ong nâu và em bé (Tân Huyền), Con mèo ra bờ sông (Hoàng Hà); Con chim vành khuyên (Hoàng Vân), Dân ca tự chọn, Twinkle Twinkle Little Star
- Dân ca tự chọn, Finger Family.



	MT88. Trẻ hát đúng giai điệu bài hát trẻ em. Biết vận  động nhịp nhàng và thể hiện cảm xúc phù hợp  theo giai điệu, nhịp điệu bài hát, bản nhạc.
	+ Nghe nhạc, nghe hát và nhận ra sắc thái của bài hát, bản nhạc.
+ Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau.
+ Hát đúng giai điệu lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...
- Chú ếch con (Nhạc:Văn Dung - Lời Nguyễn Viết Bình), Chú voi con ở bản Đôn (Phạm Tuyên), Con cào cào (Khánh Vinh), Bắc Kim Thang, Trống cơm, đàn gà trong sân.
- Trò chơi âm nhạc:
- Tiết tấu nhanh chậm
- Vũ điệu hoá đá
- Biểu diễn cuối chủ đề động vật.
	

	MT89. Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. Nói về ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình.
 -Trẻ biết tạo ra cái đẹp trong cuộc sống hàng ngày theo cách riêng như sắp đặt đồ vật, lời nói, cử chỉ....  CS 63)
	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm và nói được ý tưởng sản phẩm của mình: 
+ Làm các con vật từ lá cây. (Steam)
+ Làm con nhím ( Steam)
+ Làm các con vật từ mút xốp, khăn, giấy.
+ Làm bức tranh về các chủ đề từ các nguyên vật liệu.
	*Hoạt động học: 
+ Làm các con vật từ mút xốp, khăn, giấy.
+ Làm tranh con vật từ lá cây.
*Hoạt động ngoài trời: 
- Dự án những con vật sáng tạo từ lá cây (Steam), làm con nhím ( Steam).
*Hoạt động chiều: Làm bức tranh về chủ đề động vật từ các nguyên vật liệu.



	MT90. Biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối. Biết tô màu tranh không chờm ra ngoài.
	- Biết phối hợp các kỹ năng vẽ, tô màu để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối:
+ Vẽ con gà trống.
+ Vẽ đàn kiến từ dấu vân tay.
	- Hoạt động góc, hoạt động ngoài trời: Cho trẻ vẽ các con vật trong gia đình, con vật dưới nước, con vật trong rừng, Vẽ đàn kiến từ dấu vân tay......
- Hoạt động chiều
+ Vẽ con gà trống.

	MT91. Trẻ biết cắt, xé theo đường viền thẳng, cong của các hình đơn giản. Dán các hình vào đúng vị trí cho trước không bị nhăn để tạo thành các sản phẩm đẹp trong cuộc sống.
	- Trẻ biết cắt, xé dán đề tại ra các sản phẩm tạo hình:
+ Làm con thỏ từ lá cây (Steam)
+ Cắt dán động vật sống trong rừng.
+ Xé dán đàn cá bơi.

	- Hoạt động học: 
+ Xé dán đàn cá bơi.
- Hoạt động ngoài trời: 
+ Làm con thỏ từ lá cây (Steam)
- Hoạt động chiều: 
+Trẻ làm thủ công: Cắt dán động vật sống trong rừng


	MT92. Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.  
	- Phối hợp các kỹ năng  nặn để tạo ra sản phẩm:
+ Nặn các con vật
	- Hoạt động góc:
+ Nặn các con vật

	MT94. Trẻ biết nói ý lên ý tưởng, tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
-Biết nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục. 
-Biết yêu quý, giữ gìn sản phẩm nghệ thuật 
	- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình, tạo ra sản phẩm theo ý thích.
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.


	- Hoạt động học: Phần nếu ý tưởng và nhận xét sản phẩm.


	PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH

	MT 96. Ngoại ngữ: Tự tin trong giao tiếp chào hỏi, tạm biệt bằng tiếng Anh
- Nghe và nhận diện; nhắc lại, đọc theo được thành tiếng một số từ chỉ người, tên gọi đồ vật, quen thuộc với lứa tuổi; Nghe và nhắc lại được từ chỉ số từ 1 đến 7, một số từ, cụm từ chỉ sự vật, hiện tượng, hành động quen thuộc với lứa tuổi.
- Tô màu được một số nét, chữ cái tiếng Anh.
	* Chủ đề Động vật
- Từ vững (Chữ cái): 
+ Monkey, Elephant → Con khỉ, con voi
+ Tiger, Lion → Con hổ, con sư tử
+ Banana, Sugarcane → Quả chuối, cây mía
Meat → Thịt
Letter D: dog → Chữ D: con chó
Letter E: egg → Chữ E: quả trứng
-  Cấu trúc:
+ What animal is it? It’s a… → Đây là con gì? Nó là con…
+ Monkeys like bananas → Khỉ thích ăn chuối 
+ Elephants like sugarcanes → Voi thích ăn mía
+ Tigers like meat → Hổ thích ăn thịt
+ Lions like meat → Sư tử thích ăn thịt
+ D is for… → D là chữ cái đầu trong từ…
+ E is for… → E là chữ cái đầu trong từ…
- Bài hát: What’s your name; I like animals 
	- Hoạt động đón - trẻ trẻ:
+ Cho trẻ xem video , nghe nhạc hướng dẫn cách phát âm các từ vững, bài hát về tiếng Anh. 
- Bài hát: Daddy finger song (bài hát ngón tay của bố ) Finger family song  ( bài hát ngón tay gia đình); baby shark…

- Hoạt động góc, trò chơi 
+ Cho trẻ bắt đầu bước vào hoạt động bằng bài hát tiếng Anh:  baby shark…
+ Cho trẻ tô màu từ tiếng anh.
Daddy, Mommy, Brother, Sister, Grandfather, Grandmother

	MT 97. Aerobic
- Trẻ thực hiện các tư thể thể dục đứng-quỳ-ngồi-  nằm.
- Trẻ lắng nghe cảm thụ giai điệu, tiết tấu của bản nhạc, bài hát và vận động theo nhạc.
	-Kết hợp nâng đầu gối, nhảy cách quảng và nhảy trước sau, các động tác phối hợp, kiểng chân khuỵ gối, kiểng chân di chuyển: Ponitail, Liên khúc con chim non và con cò bé bé, Yokahama.
	- Hoạt động chiều :
+ Trẻ tham gia giờ học Aerobi thực hiện được các động tác.
- Hoạt động ngoài trời: Qua hoạt động tập erobic vào thứ 4, giờ chơi tự do cho trẻ thực hiện các động tác của bài tập.


          Người duyệt                                                      Người dạy
[image: Chứ_ký_-Vinh_-_HP-removebg-preview (1)][image: ]


    Nguyễn Thị Vinh                                               Cao Thị Phượng.

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 17: VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
(Thực hiện từ ngày 05/1 đến ngày 09/1/2026)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6


	- Đón trẻ
-TDS
- TC
	- Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Cho trẻ nghe 1 số bài hát “What’s your name; I like animals”
-TDS:Tập kết hợp với bài hát: “Đàn gà trong sân ”

	
Hoạt
động
học

	LVPTTC
Thể dục: Đi chạy đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh.
TC: Mang bóng về đích
 (Sân khấu ngoài trời)
	LVPTNT
- Trò chuyện sáng: Bé thích con vật nào?
	  LVPTNN
Thơ : Mèo đi câu cá
	LVPTNT
Toán : Số 8 (T1)
(Ứng dụng Steam)

	LVPTTM
VĐ: Đàn gà trong sân.
NH: Gà gáy le te
TC: Vũ điệu hoá đá
(Phòng GD âm nhạc)

	Chơi ngoài
trời
	*Hoạt động có mục đích : Quan sát trò chuyện tời tiết, trải nghiệm với cát, làm các con vật từ các nguyên vật liệu ( Ứng dụng Steam) thí nghiệm màu nước ma thuật ( Ứng dụng Steam) giao lưu trò chơi vận động, erobic..
*Trò chơi vận động: Chú cua ngang ngược, đoàn tàu bong bóng, rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột, đua cá trên cạn, gà trong vườn rau, thỏ tìm hang *Chơi tự chọn: 

	Chơi
hoạt
động
ở
các
góc.
	*Góc phân vai : Bán hàng, Bác sỹ thú y, Nấu ăn .( Ứng dụng Montessori)
*Góc xây dựng : Xây dựng trại chăn nuôi, lắp ghép đường đi, hàng rào.
*Góc học tập: Phân loại các con vật, đọc thơ, kể truyện về các con vật. Chơi trò chơi với số lượng 8, trò chơi khoanh tròn chữ cái, gạch chân chữ cái trong bài thơ, làm anbum, chơi trò chơi góc Mon....
*Góc nghệ thuật: Làm các con vật trong gia đình từ nguyên liệu mở…Vẽ nặn xé dán về các con vật trong gia đình, múa hát về các con vật.
*Góc thiên nhiên: In hình con vật trên cát.

	Hoạt
động
ăn- ngủ
	- Trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng. Biết mời cô, mời các bạn trước khi ăn.
- Trẻ biết chuẩn bị đồ dùng trước và sau khi ngủ dậy. Trẻ ngủ sâu và đủ giấc.

	

Hoạt
động chiều
	- Thực hiện vở tạo hình “ Vẽ con gà trống”
- Chơi tự chọn.
	 - Cho trẻ nghe 1 số bài hát, bài đồng dao về chủ điểm động vật.
- Chơi tự chọn.
	- Sinh hoạt chuyên môn
	LVPTTCXH KNS: Kỹ năng phòng vệ khi gặp chó dữ.
- Chơi tự chọn.

	-Vệ sinh nhóm lớp 
- Nêu gương cuối tuần.


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 18 : ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
(Thực hiện 1 tuần : 12/ 1 –16/ 1 / 2026)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ
-TDS
- TC
	- Trò chuyện với trẻ về các bạn trong lớp, cho trẻ nghe nhạc về chủ đề, xem video về từ vựng, bài hát tiếng Anh.
- TDS:Tập kết hợp với bài hát: “ Chú Ếch con ”

	
Hoạt động
học
	LVPTTC
VĐ: Bắt và ném bóng với người đối diện.  
Tc : Kéo co
 (Nhà đa năng của trường)
	LVPTNT
Kpkh: Khám phá một số con vật sống dưới nước (Steam) (công nghệ AI)
	LVPTNN
Tạo hình: 
Xé dán đàn cá bơi.
	LVPTNT
Toán: Số 8 ( T2).

	LVPTTM
Âm nhạc:
VĐMH: Trống cơm.
NH: Hoa thơm bướm lượn
TC: Tiết tấu nhanh chậm
(Phòng âm nhạc)

	Hoạt động ngoài trời
	-HĐCMĐ: Trải nghiệm với đá, thí nghiệm cá giấy bơi trong nước, dự án những con vật từ lá cây ( Steam), tập erobic, giao lưu trò chơi vận động, vẽ con vật….
-TCVĐ: Cuộc đua sâu bướm, lăn bóng, ném bóng vào rổ, bắt bóng cùng bạn... 
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị các trò chơi vận động cho trẻ chơi, tập 1 số động tác bài erobic, cho trẻ tìm chữ cái đã học ở các biểu bảng trên sân trường….

	Chơi
hoạt động ở các góc

	*Góc phân vai : Bán hàng các con vật, thức ăn gia súc, gia cầm, Bác sỹ thú y, Nấu ăn. .( Ứng dụng Montessori)
*Góc xây dựng : Xây dựng trang trại nuôi tôm, cua, cá…,lắp ghép khu vực nuôi các con vật…
*Góc học tập: Đưa con vật về đúng nơi sống, ngôi nhà toán học, đọc thơ, kể truyện, đóng kịch về các con vật, gạch chân chữ cái đã học m, n trong bài thơ…chơi trò chơi thông minh, trò chơi góc Mon.
*Góc nghệ thuật: Làm các con vật sống dưới nước từ nguyên liệu mở…Vẽ nặn xé dán về các con vật, làm bức tranh về chủ đề từ các nguyên vật liệu (Steam) ,múa hát , đọc thơ về các con vật…..
*Góc thiên nhiên: In hình con vật trên cát, chơi câu cá……

	Hoạt động ăn, ngủ
	- Trẻ nói được tên 1 số món ăn, biết cách chế biến 1 số món ăn đơn giản.
- Sau khi ngủ dậy biết cất đồ dùng cá nhân của mình gọn gàng, đúng quy định.

	
Hoạt động chiều
	- Cho trẻ thực hiện vở thủ công “ Cắt dán thế giới đại dương”.
- Chơi tự chọn.
	- Tổ chức cho trẻ 1 số trò chơi với số lượng 8.
- Chơi tự chọn.
	- LVPTNN LQCC “ m,n ” Steam)
- Chơi tự chọn.
	- Cho trẻ làm bức tranh về chủ đề từ các nguyên vật liệu.
- Chơi tự chọn.
	- Vệ sinh nhóm lớp – Nêu gương cuối tuần – Phát phiếu bé ngoan.








































KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 19 –ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
(Thực hiện từ ngày: 19/1 – 23/1/2026)
	Nội dung
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	- Đón trẻ
-TDS
	- Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần.
- Cho trẻ nghe 1 số bài hát:kids greeting and feelings song, Alphabet Song.
- TDS:Tập kết hợp với bài hát: “ Chú Voi con ở Bản Đôn”

	
Hoạt động
học

	LVPTNT
KPXH: Động vật sống trong rừng.
 ( Ứng dụng sơ đồ tư duy Mindmap)

	LVPTC
Thể dục:
VĐCB: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm.   
TC: Ai nhanh hơn.
 (Sân khấu ngoài trời) 
	LVPTNN
Truyện: Bác gấu đen và 2 chú thỏ
( Ứng dụng sơ đồ tư duy Mindmap, Steam)

	LVPTNT
Toán: Số 8 ( T3)
	LVPTTM
VĐ: Bắc Kim thang
NH: Chị ong nâu và em bé
TC: Ai nhanh nhất
(Phòng GD âm nhạc)

	
Chơi ngoài trời
	-HĐCMĐ: Làm con thỏ từ lá cây,tập erobic, giao lưu trò chơi, thí nghiệm bóng bay kéo cốc, xé dán, vẽ con vật bé thích, làm con nhím ( Steam).
-TCVĐ: Cáo và thỏ, ếch ở dưới ao, bắt vịt, cướp cờ, chạy tiếp sức, kiến tha mồi...
 - Chơi tự do: Cô chuẩn bị các trò chơi vận động cho trẻ chơi, tập 1 số động tác bài erobic, cho trẻ tìm chữ cái đã học ở các biểu bảng trên sân trường, tập kể chuyện sáng tạo ở góc văn học, đan, thêu, vẽ tranh góc sáng tạo …..

	Chơi
hoạt động ở các góc

	*Góc phân vai : Bán hàng các con vật, thức ăn gia súc, gia cầm, Bác sỹ thú y, Nấu ăn.( Ứng dụng Montessori)
*Góc xây dựng : Xây dựng vườn bách thú, lắp ghép khu vực nuôi các con vật..
*Góc học tập: Đọc thơ, kể truyện sáng tạo với rối, tập đóng kịch về các con vật, làm an bum, chơi trò chơi ghép từ có chữ cái m, n, tìm chữ cái còn thiếu trong từ, chơi trò chơi với toán, phân loại con vật, tách gộp trong phạm vi 8….
*Góc nghệ thuật: Làm các con vật trong gia đình từ nguyên liệu mở…Vẽ ,nặn , xé dán, làm bức tranh về các con vật sống trong rừng, (Steam) ,múa hát về các con vật ....
*Góc thiên nhiên: In hình con vật trên cát.

	Giờ ăn
Giờ ngủ
	*Giờ ăn: Biết giúp cô làm một số công việc như kê bàn, trải khăn bàn ăn.
- Biết được 1 số món ăn được chế biến từ động vật quen tuộc trong bữa ăn hàng ngày.
* Giờ ngủ: Trẻ ngủ sâu giấc, ngon giấc.

	
Hoạt động chiều
	 - Cho trẻ nghe truyện “Truyện của dê con, dê con nhanh trí”.
- Chơi tự chọn.
	- Thực hiện vở thủ công: Cắt dán con vật sống trong rừng.
- Chơi tự chọn.

	- Sinh hoạt chuyên môn
	LVPTTM 
Tạo hình:
Làm con vật từ khăn giấy, mút ,xốp.
- Chơi tự chọn.

	- Vui văn nghệ.
- Nêu gương cuối tuần.
- Phát phiếu bé ngoan.





































KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 20 : MỘT SỐ LOÀI CHIM, CÔN TRÙNG
(Thực hiện 1 tuần : 26/1- 30/1/2026)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ
-TDS
	- Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần.
- Cho trẻ nghe 1 số bài hát , bài đồng giao về chủ đề.
- TDS:Tập kết hợp với bài hát: “ Con cào cào   ”

	
Hoạt động
học
	LVPTTC
Thể dục: 
- Bật liên tục vào vòng.
TC: Bắt vịt
(Sân trường)
	LVPTNT
Kpxh: Vòng đời phát triển của Bướm.

	LVPTTM
Tạo hình: Làm tranh con vạt từ lá cây

	LVPTNN
TCCC “ m, n”
- Chơi tự chọn

	LVPTTM
Biểu diễn cuối chủ đề: Đàn gà trong sân, Bắc kim thang, trống cơm.
NH: Con chim vành khuyên
TC:Nhịp điệu âm nhạc
(Phòng âm nhạc) 

	
Chơi ngoài trời
	-HĐCMĐ: Trải nghiệm với lá cây, làm vườn, tập erobic, giao lưu trò chơi vận động, làm các con vật từ mút xốp, khăn, giấy, vẽ con kiến từ dấu vân tay……
-TCVĐ: Cáo và thỏ, Ếch ở dưới ao, Bắt vịt, Cướp cờ, Chạy tiếp sức,Kiến Tha mồi....
- Chơi tự do: Cô cho trẻ lựa chọn trò chơi, đồ dùng để chơi, tập 1 số động tác bài erobic, cho trẻ chơi góc xưởng đan, thêu, gốm sứ…..

	


Chơi
hoạt động ở các góc

	*Góc phân vai : Bán hàng các con vật, thức ăn gia súc, gia cầm, Bác sỹ thú y, Nấu ăn. .( Ứng dụng Montessori)
*Góc xây dựng : Xây dựng vườn chim. Lắp ghép chuống chim...
*Góc học tập: Phân loại các con vật, gạch chân chữ cài, ghép từ theo tranh, chơi trò chơi thêm bớt, tách gộp trong phạm vi 8, đọc thơ, kể truyện về các con vật, làm an bum về chủ đề, chơi trò chơi khoanh tròn, gạch chân chữ cái trong bài thơ, bài hát, trò chơi Mon...
*Góc nghệ thuật: Làm 1 số con chim, côn trùng từ nguyên liệu mở.Vẽ,nặn xé dán, làm bức tranh về các con vật, về chủ đề (Steam). Múa hát về các con vật.
*Góc thiên nhiên: In hình con vật trên cát, câu cá…

	Giờ ăn
Giờ ngủ
	*Giờ ăn: Biết giúp cô làm một số công việc như kê bàn, trải khăn bàn ăn.
*Giờ ngủ: Trẻ ngủ sâu giấc, ngon giấc. Biết cất đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp sau khi ngủ dậy.

	
Hoạt động chiều
	 - Chơi đóng kịch “ Bác gấu đen và 2 Chú Thỏ”.
- Chơi tự chọn.
	- Cho trẻ đọc đồng giao về chủ đề.
- Chơi tự chọn


	- Cho trẻ thực hiện vở chủ đề.
- Chơi tự chọn

	- Tổ chức 1 số trò chơi tách gộp trong phạm vi 8.
- Chơi tự chọn.

	- Vui văn nghệ 
- Nêu gương cuối tuần.
- Phát phiếu bé ngoan.
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